
KẾ HOẠCH ÔN LUYỆN THÁNG 8 - LỚP 5A6
Thời gian 4 tuần từ 5/8 - 31/8/2024                                    

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC TUẦN
Nội dung ôn luyện Số tuần 

thực hiện
Thời gian thực hiện Người thực hiện Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Người thân trong gia đình 1 1 tuần Từ 5/8 đến 10/8/2024 Nguyễn Thị Hiên
Nghề nghiệp 1 1 tuần Từ 12/8 đến 17/8/2024 Nguyễn Thị Ngọc Lan
Phương tiện GT đường thủy 1 1 tuần Từ 19/8 đến 24/8/2024 Nguyễn Thị Hiên
Quê hương 1 1 tuần Từ 26/8 đến 31/8/2024 Nguyễn Thị Ngọc Lan

II. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chúTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Đón trẻ

- Trò chuyện về chủ đề
- Chơi trò chơi những ngón tay.
- Đọc, hát cho trẻ nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực hiện 
- Nghe bài hát:
  + Chiếc khăn tay (N1)
  + Cháu yêu cô chú công nhân (N2)
  + Em đi qua ngã tư đường phố (N3)
  + Yêu Hà Nội (N4)

Ôn các bài thể dục sáng

2 TDS

Tuần 1: Bài 1
+ HH: Gà gáy
+ Tay: Hai tay dang 
ngang, gập bàn tay sau 
gáy

Tuần 2: Bài 2
+ HH: Thổi bóng bay 
+ Tay: Hai tay đưa ra 
trước lên cao
+ Chân: Ngồi xổm 
đứng lên liên tục

Tuần 3: Bài 3
- HH2: Thổi bóng bay 
- Tay2: Hai tay đưa lên 
cao- hạ xuống.

Tuần 4: Bài 4
+ HH: Thổi bóng bay
+ Tay: Hai tay đưa ngang, 
lên cao
+ Chân: Ngồi Khuỵu gối
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
+ Chân: Đứng đưa 1 chân 
ra phía trước
+ Bụng: Ngồi duỗi chân, 
cúi gập người về phía 
trước.
+ Bật: Bật tách khép chân.

+ Bụng: Đứng cúi 
người về phía trước
+ Bật: Bật tách khép 

chân.

- Bụng 2: Đứng hai tay 
đưa lên cao, nghiêng 
người sang 2 bên. 
- Chân 2: Dậm chân tại 
chỗ. 

- Bật 2: Bật tiến về 
trước- lùi lại

+ Bụng: Đứng cúi người 
về phía trước
+ Bật: Bật tiến về phía

Tuầ
n 1 
Ôn 
CĐ 
GĐ

Ngày5/8/2024
Lĩnh vực: 

PTTC
Ôn: Chạy 

chậm 60-80m

Ngày6/8/2024
Lĩnhvực:

PTTM
Ôn: Múa: chiếc 

khăn tay

Ngày7/8/2024
Lĩnhvực: 

PTTM
Ôn: Nặn bánh 

tặng mẹ

Ngày8/8/2024
4Lĩnhvực:

PTNT
Ôn: Họ tên, 

công việc của 
bố mẹ, những 

người thân 
trong gia đình

Ngày9/8/2024
4Lĩnh vực: 

PTNN
Ôn: Thơ: Lấy 

tăm cho bà

Ngày10/8/2024
Lĩnh vực: 

PTTM
Ôn: Cắt dán đồ 
dùng trong gia 

đình”

Tuầ
n 2
 CĐ  
NN

Ngày12/8/2024
Lĩnh vực:

PTTC
Ôn: Ném xa 
bằng 1 tay

Ngày13/8/2024
Lĩnh vực: 

PTNN
Ôn: Tìm hiểu 

nghề xây dựng

Ngày14/8/2024
Lĩnhvực: 

PTTM
Ôn: Cắt dán đồ 
dùng xây dựng 

hình có sẵn

Ngày15/8/2024
Lĩnh vực: 

PTNN
Ôn: Thơ: Bé 

làm bao nhiêu 
nghề

Ngày16/8/2024
Lĩnhvực: 

PTTM
Ôn: Dạy 

VĐTN: Cháu 
yêu cô chú 
công nhân

Ngày17/8/2024
Lĩnh vực: 

PTTCKNXH
Ôn: Bé làm vệ 

sinh môi 
trường

"

3 HĐ
H

Tuầ
n 3
Ôn 
CĐ 
PT
GT

Ngày19/8/2024
Lĩnh vực: 

PTTC
Ôn: Bật nhảy 

từ trên cao 
xuống 30-35 

cm

Ngày20/8/2024
Lĩnhvực: 

PTTCKN-XH
Ôn: Một số quy 
định khi tham 
gia giao thông

Ngày21/8/2024
Lĩnhvực: 

PTTM
Ôn: KNCH: 

Em đi qua ngã 
tư đường phố

Ngày22/8/2024
Lĩnhvực: 

PTTM
Ôn: Xé dán 
thuyền trên 

biển

Ngày23/8/2024
Lĩnh vực: 

PTNN
Ôn: Thơ: 

Thuyền giấy

Ngày24/8/2004
Lĩnh vực: 

PTNT
Ôn: So sánh 
thêm bớt tạo sự 
bằng nhau 
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
trong phạm vi 
4

Tuầ
n 4
BH

Ngày26/8/2024 
PTTC

Ôn: VĐCB: Đi 
trên ghế thể 

dục đầu đội túi 
cát

Ngày 
27/8/2024

PTTM
Ôn: Dạy 

KNCH: “Yêu 
Hà Nội”

Ngày28/8/2024
PTNT

Ôn: Số 5 (T2)

Ngày 
29/8/2024

PTTM
Ôn: Vẽ núi Voi

Ngày30/8/2024
PTNN

Ôn: Đọc diễn 
cảm bài thơ

 “Bác Hồ của 
em”

Ngày31/8/2024
PTNT

Ôn: So sánh 
chiều cao của 2 

đối tượng

Tuầ
n 1

- Giúp bố mẹ 
một số công 
việc đơn giản 
hàng ngày
- TCVĐ: Trốn 
tìm.

-  Dạy trẻ biết 
tên bố, mẹ.
- TCVĐ: Lăn 
bóng.
- Chơi tự do.

- Dạy trẻ biết 
tên bố, mẹ.
- TCVĐ: Lăn 
bóng.
- Chơi tự do

- Trò chuyện 
về ngôi nhà của 
bé
- TCVĐ: Xi bô 
khoai.
- Chơi tự do.

-  Dạy trẻ biết 
tên bố, mẹ.
- TCVĐ: Trốn 
tìm.
- Chơi tự do.

- Dạy trẻ giúp 
bố, mẹ một số 
việc nhỏ trong 
gia đình.
- TCVĐ: Lăn 
bóng
- Chơi tự do.

4 HĐ
NT

Tuầ
n 2

- Trò chuyện 
với trẻ về một 
số thực phẩm 
giàu chất bột 
đường
- TCVĐ: Nhặt 
lá vàng.
- Chơi tự do
- Chơi tự do

- Dạy trẻ xem 
sách, tranh ảnh, 
nhận xét và trò 
chuyện về một 
số nghề
- TC: ném bóng 
vào rổ

- Quan sát, trò 
chuyện trực 
tiếp đặc điểm 
thời tiết của 
mùa thu và ảnh 
hưởng của nó 
đến sinh hoạt 
của con nguời
- TCVĐ: Chơi: 
Viết nguệch 
ngoạc trên nền 
sân
- Chơi tự do

- Trò chuyện 
về nghề xây 
dựng
- TCVĐ: Vẽ 
nguệc ngoạc 
trên sân
- Chơi tự do-

Quan sát, trò 
chuyện nhận 
xét so sánh sự 
giống nhau và 
khác nhau của 
các loại chai lọ 
nhựa….
- TCVĐ: Ném 
còn.
- Chơi tự do

- QSCCĐ: Quan 
sát, bầu trời
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:1

7 2
7/0

1/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị L

an H
ương ( 

31313317_h
uongntl 

) –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tuầ
n 3

- Quan sát, trò 
chuyệnvề một 
số PTGT 
đường bộ 
- TCVĐ: Vẽ 
máy bay
- Chơi tự do
(Khu Thể chất) 
Trò chuyện về 
một số loại 
PTGT đường 
bộ

- Dạy trẻ biết 
một số biển 
báo giao thông.
- TCVĐ: Ô tô 
về bến
- Chơi tự do
(Khu sân 
trường)

- 
- Tô vẽ ô tô.
- Chơi tự do
(Khu vườn 
trường)

-  Phân loại 
PTGT theo 1-2 
dấu hiệu 
phương tiện 
giao thông 
đường bộ
- TCVĐ: Ô tô 
chim sẻ
- Chơi tự do
(Khu sân 
trường)

- Luật giao 
thông đường 
bộ
- TCVĐ: Vẽ 
cột đèn giao 
thông
- Chơi tự do
(Khu cổng 
trường)

- Quan sát bầu 
trời thời tiết
- TCVĐ:  Máy 
bay cất cánh.
- Chơi tự do

Tuầ
n 4

- Quan sát đồ 
chơi ngoài trời
+ TCVĐ: Cáo 
ơi ngủ à?
- Chơi tự do

- Trò chuyện về 
một số cảnh 
đẹp quê hương 
- TC: Ô tô và 
chim sẻ
- Chơi tự do

- Quan sát tranh 
chủ điểm
- TC: Nhảy lò 
cò
- Chơi tự do: 
Với lá cây

Trò chuyện về 
một số danh 
lam thắng cảnh
- TC: Gieo hạt
- Chơi tự do-

Quan sát cây 
xấu
- TCVĐ: Ô tô 
và chim sẻ
- Chơi tự do

- Quan sát tranh 
chủ điểm
- TC: Nhảy lò 
cò
- Chơi tự do: 
Với lá cây

5
HĐG

1. Góc phân vai: 
- Nấu ăn, bế em, bán hàng, bác sĩ
2. Góc học tập
- Trẻ chơi bảng xếp  tương ứng, Xếp theo dấu hiệu cho trước, Bảng hình học ...
- Xem tranh ảnh về các chủ đề ôn luyện
- Làm vở bé học toán
- Trẻ tập đếm từ 1 đến 5
3. Góc xây dựng
- Trẻ vào góc chơi xây ngã tư đường phố, xây vườn hoa của bé, xây công viên nước, xây lăng bác
4. Góc nghệ thuật
- Trẻ tô, vẽ, nặn, xé dán,..... về chủ đề ôn luyện
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
- Trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ các nguyên vật liệu,....
5. Góc kể chuyện
- Kể chuyện theo tranh
- Xem sách tranh chuyện về chủ đề thực vật, phương tiện giao thông, quê hương Bác Hồ, hiện tượng tự 
nhiên

6 VS-AN
- Rèn luyện kỹ năng: Rửa tay bằng xà phòng 6 bước, kỹ năng rửa mặt
- Rèn luyện các kỹ năng tự phục vụ: Cách sử dụng bát, thìa, cốc

Tuầ
n 1

- Đóng kịch 
truyện “Nhổ củ 
cải”.
- Vệ sinh, trẻ 
trẻ

- Dạy trẻ đếm 
theo khả năng.
- Vệ sinh, trẻ trẻ

- Dạy trẻ xem 
sách, tranh ảnh, 
nhận xét và trò 
chuyện về gia 
đình
- Vệ sinh, trẻ trẻ

- Tô vẽ các 
kiểu nhà
- Bình bầu bé 
ngoan
- Vệ sinh, trẻ trẻ

Phân loại đồ 
dùng theo 1-2 
dấu hiệu đồ 
dùng trong gia 
đình
- Vệ sinh, trẻ trẻ

- Dạy trẻ xem 
sách, tranh ảnh, 
nhận xét và trò 
chuyện về gia 
đình
- Vệ sinh, trẻ 
trẻ

Tuầ
n 2

Dạy trẻ xem 
sách, tranh 
ảnh, nhận xét 
và trò chuyện 
về một số nghề
- Vệ sinh, trả 
trẻ

- Dạy trẻ biết 
đặc điểm 
chung, tính 
chất nổi bật của 
sỏi
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

- Thực hành: 
Tập cởi mặc 
quần áo có sự 
giúp đỡ của 
người lớn
- Bé chơi thi 
đua: Ai giỏi 
nhất
- Vệ sinh, trả trẻ

Vẽ sản phẩm 
nghề nông,
- Chơi tự do 
các góc
- Vệ sinh, trả trẻ

- Trẻ làm quen 
với sách tạo 
hình.
- Bình bầu bé 
ngoan
- Vệ sinh, trả trẻ

- Thực hành: 
Tập cởi mặc 
quần áo có sự 
giúp đỡ của 
người lớn
- Bé chơi thi 
đua: Ai giỏi 
nhất
- Vệ sinh, trả trẻ

7 HĐ
C

Tuầ
n 3

Đọc truyện : 
Ai quan trọng 
hơn
- Chơi tự do 
các góc 

- Xếp dán hoa
- Bình bầu bé 
ngoan
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

- Phận biệt: ô 
tô xe đạp.
- Chơi tự do 
các góc 
- Vệ sinh, trả trẻ

- Phân biệt ô tô 
và xe máy.
- Chơi tự do 
các góc
- Vệ sinh, trả trẻ

- Đọc truyện 
kiến con đi xe 
ô tô
- Chơi tự do 
các góc
- Vệ sinh, trả trẻ

- Tô màu nước 
máy bay.
- Chơi tự do 
-Vệ sinh, trả trẻ
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
- Vệ sinh, trả 
trẻ

Tuầ
n 4

- Rèn văn nghệ 
cho trẻ
- Chơi tự do các 
góc 
- Vệ sinh, trả 
trẻ

- Rèn văn nghệ 
cho trẻ

- Chơi tự do các 
góc
- Vệ sinh, trả trẻ

- Rèn văn nghệ 
cho trẻ
- Chơi tự do các 
góc
- Vệ sinh, trả trẻ

- Rèn văn nghệ 
cho trẻ
- Chơi tự do các 
góc 
- Vệ sinh, trả trẻ

- Rèn văn nghệ 
cho trẻ
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

- Cho trẻ chơi 
tự do 
-Vệ sinh, trả trẻ

      NGƯỜI DUYỆT NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Lan Hương                            Nguyễn Thị Ngọc Lan
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